	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
-------------------------
	ĐÁP ÁN HỌC KỲ  1 NĂM HỌC 2018/2019
 

Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN
Mã môn học: ELEN232044
Đề số/Mã đề:    1  
Đề thi có  1 trang.

Thời gian: 75 phút.

Không được sử dụng tài liệu.

	
	


Câu 1: ( 2điểm) 
· u = 200 sin ((t + 900)  (V)
0.25
· i = 10
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 sin( (t + 450)  (A)
0.25
· ( = 900-450 = 450
0.25
· P = U.I.cos( = 1000 W
0.25
· Q = U.I.sin( = 1000 VAR
0.25
· S = 
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· R = P/I2= 10 (
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Câu 2: (2 điểm) 
· UV1 = IP. R = 120                                                                                                      

· UV2 = IP. XL​  = 90 V
0.25
· UV = 
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. UV2 = 155,88 V
0.25
· Zp = 
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· UP = IP . ZP = 150 V
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· Ud = 
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UP = 259,8 V
0.25
· P= 3. 1,52 . 80 = 540 W
0.25
· Q= 3. 1,52 . 60 = 405 Var
0.25
· S = 675 VA
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Câu 3:  (2 điểm) 
· I1ñm = 
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· I2ñm = 
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· I0 = 
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 = 5,71 A

· S0 = U1ñm . I0 = 35 . 5,71 = 200 KVA

· P0 = U10 . I0 . cosφ0 
( cosφ0 = 
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Câu 4:  (2 điểm)
· Mñm = 9,55 
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· Mmm = 1,45. Mñm = 71,14 N.m
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a) Ñoåi noái Y – Δ :

MmmY-Δ = 
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môû

M

= 23,71 Nm
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MmmY-Δ =  23,71 Nm < MC = 0,5Mñm = 24,57 Nm: ñoäng cô khoâng môû maùy ñöôïc.    0.25
b) Duøng MBA vôùi KBA = 1,6

MmôûùBA = 
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MmôûBA = 27,79 > MC = 24,53 Nm: ñoäng cô môû maùy ñöôïc.
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Câu 5:  (2 điểm)
Idm = 
[image: image13.wmf]dm
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U

P

 = 34A.
Ikt = 
[image: image14.wmf]kt

dm

R

U

 = 1A.

* Cheá ñoä maùy phaùt
Iumf = Idm + Ikt = 35A.

Eumf = U +IuRu = 223,5V.

* Cheá ñoä ñoäng cô
Iudc = 35A.

Eudc = U -IuRu = 216,5V.
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]dmdc
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    Suy ra ndc = 
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 = 823,38 v/p

Pdt = Eudc *  Iudc = 7577,5W
Mñt = 9,55 
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